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Chương II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1939 
Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản VN (3-2-1930):
- 3 tổ chức CS ra đời thúc đẩy phong trào CM phát triển nhưng lại hoạt động riêng lẻ →  cần phải thành lập Đảng thống nhất.
- 3 → 7-2-1930 tại Cửu Long, NAQ chủ trì Hội nghị thành lập Đảng  CS VN. 
- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do NAQ soạn thảo, là cương lĩnh CT đầu tiên của Đảng.
II. Luận cương CT (10-1930) :
- 10-1930 Hội nghị lần I BCH TU Lâm thời họp tại Hương Cảng quyết định :
  + Đổi tên Đảng CS VN thành Đảng CS Đông Dương.
  + Bầu BCH TU Chính thức, Trần Phú làm Tổng Bí thư.
  + Thông qua Luận cương CT do Trần Phú khởi thảo.
- Nội dung : 
  + CM VN trãi qua 2 giai đoạn : CMTS dân quyền và CM XHCN.
  + Nhiệm vụ : đánh đổ ĐQ-PK.
  + Lực lượng :công -nông dân.
  + Để CM thắng lợi phải có sự lãnh đạo của Đảng CS.
III. Ý nghĩa LS :
- Là một tất yếu của LS. Là sự kết hợp giữa CN Mac-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 
- Là bước ngoặc vĩ đại trong LS giai cấp CN và CM VN , chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo.
·  G/cấp CN nắm độc quyền lãnh đạo CM.
- CM VN là một bộ phận khăng khít với CM TG.


BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1935

I. VN trong thời kì khủng hoảng KT TG (1929-1933)
- KT : công-nông nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
- XH : công nhân thất nghiệp, nông dân bị bần cùng hoá, TS-TTS điêu đứng.
- Pháp tăng thuế, đẩy mạnh khủng bố, đàn áp.
=> Nhân dân căm thù, quyết tâm đấu tranh. 
II. Phong trào CM 1930-1931 với đỉnh cao XVNT :
a. Nguyên nhân :
- Tác động của cuộc khủng hoảng 1929-1933.
- Đời sống nhân dân quá khổ cực.
- Đảng ra đời kịp thời lãnh đạo.
b. Diễn biến :
- Từ 1929 phát triển mạnh mẽ khắp Bắc-Trung-Nam.
- 1930-1931 phát triển, đỉnh cao là sự ra đời của XVNT.
+ 1-5-1930 công nhân HN-Hải Phòng-Nam Định-Vinh-Bến Thuỷ-Sài Gòn-Chợ Lớn…
+ 12-9-1930 nông dân Hưng Nguyên biểu tình.
+ Hình thức : rãi truyền đơn, mittinh, biểu tình có vũ trang. 
+ Chính quyền ĐQ PK tan rã ở nhiều nơi, chính quyền Xô Viết thành lập thi hành nhiều biện pháp cải thiện đời sống nhân dân.
+ Đến giữa 1931 phong trào tạm lắng.
c. Ý nghĩa :
    Tinh thần đấu tranh oanh liệt và năng lực CM của nhân dân VN.
III. Lực lượng CM được phục hồi:
· giảm tải

 Bài 20 
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939 

I. Tình hình TG và trong nước :
- CNPX xuất hiện ở Đức-Ý-Nhật đe doạ nền hoà bình thế giới.
- Đại hội VII Quốc tế CS ( 7.1935) họp ở Mat-xcơ-va chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống CNPX.
- 1936 Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền thi hành một số chính sách dân chủ ở thuộc địa.
- Ở VN : Hậu quả cuộc khủng hoảng KT 1929-1933 và chính sách đàn áp bóc lột của Pháp → đời sống nhân  dân khổ cực.
II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ
- Kẻ thù của nhân dân Đông Dương là Pháp và tay sai.
- Thực hiện khẩu hiệu:”ChốngPX, chống chiến tranh ĐQ, chống bọn phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hoà bình”
- Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương → 3.1938 đổi là Mặt trận Dân Chủ Đông Dương.
- Hình thức : hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai, tuyên truyền GD quần chúng 
III. Ý nghĩa của phong trào:
·  Là cao trào dân tộc, dân chủ rộng lớn.
-  CN Mac-Lenin và đường lối của Đảng được truyền bá rộng rãi trong quần chúng.
- Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.
- Đảng đã đào tạo một đội quân chính trị, một đội ngũ cán bộ CM kiên trung.

Chương III. CUỘC VẬN ĐỘNG 
TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
Bài 21. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 

I Tình hình thế giới và Đông Dương
- 9-1939 CTTG II bùng nổ. Ở Châu Âu: Pháp đầu hàng Đức.Ở Viễn Đông: Nhật xâm lược TQ và tiến sát biên giới Việt-Trung.
- 9-1940 Pháp đầu hàng Nhật ở Lạng Sơn rồi cho chúng vào Đông Dương.
- 23-7-1941 tại Hà Nội, Pháp-Nhật kí Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương.
=> cấu kết bóc lột nhân dân .
+ Pháp : thi hành chính sách “ KT chỉ huy”, tăng thuế.
+ Nhật : thu mua lương thực với giá rẻ mạt.
* Nhân dân khổ cực, điêu đứng.
II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên
1. Khởi nghĩa Bắc Sơn :
- Nhật đánh Lạng Sơn. Pháp thua chạy qua Bắc Sơn.
- 27-4-1940 Đảng bộ Bắc Sơn phát động nhân dân tước khí giới, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền CM.
- Nhân dân đấu tranh quyết liệt → Pháp-Nhật thoả hiệp phản công.
- Đội du kích Bắc Sơn thành lập . 1941 phát triển thành Cứu Quốc Quân.
 2. Khởi nghĩa Nam Kì :
- Binh lính, nhân dân bất bình chống lại việc Pháp bắt lính VN đưa lên biên giới chiến đấu.
- Đêm 22 rạng 23.11.1940 nổ ra ở hầu khắp các tỉnh Nam Kì.Nghĩa quân hạ được 1 số đồn bốt giặc, phá đường giao thông, thành lập chính quyền nhân dân…
- Kế hoạch bị lộ. Pháp đàn áp khốc liệt.
3. Binh biến Đô Lương :
- Giảm tải.
* Ý nghĩa LS:
Lòng yêu nước căm thù giặc, tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân.
* Bài học kinh nghiệm:
Về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang, chiến tranh du kích, chuẩn bị cho CM tháng 8.

Bài 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG 
TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945

I. Mặt trận Việt Minh ra đời ( 19-5-1941) :
a. Hoàn cảnh ra đời :
  - 6-1941 Đức tấn công LX. Thế giới hình thành 2 trận tuyến: một bên là lực lượng dân chủ do LX đứng đầu, một bên là khối PX Đức-Ý-Nhật.
  - 28-1-1941 NAQ về nước triệu tập Hội nghị lần 8 BCH TƯ Đảng họp tại Pac-Bó (Cao Bằng), chủ trương : 
+ Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
+ Thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941)
 b. Hoạt động :
  - Xây lực lượng vũ trang đầu tiên là đội du kích Bắc Sơn → 1941 chuyển thành Cứu Quốc Quân hoạt động tại Căn cứ địa Bắc Sơn-Võ Nhai, phát động chiến tranh du kích.
  - Xây dựng lực lượng chính trị trong quần chúng ở nông thôn và thành thị.
  - Phát triển báo chí.
  - 5-1944 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “sắm sửa vũ khí, đuổi thù chung” -> không khí CM sôi sục.
  - 10-1944 HCT gởi thư cho đồng bào toàn quốc gấp rút khởi nghĩa
  - 22-12-1944 đội VN tuyên truyền GPQ ra đời đánh thắng 2 trân liên tiếp ở Phay Khắt và Nà Ngần.
 - Củng cố, mở rộng căn cứ Cao Bắc Lạng.
II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945:
1. Nhật đảo chính Pháp(9-3-1945)
- CTTG II sắp kết thúc. Nước Pháp được giải phóng.
- Nhật cũng khốn đốn ở TBD.
- Ở Đông Dương : Pháp ráo riết hoạt động chờ quân Đồng minh kéo vào đánh Nhật.
- 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương → Pháp đầu hàng 
2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 :
- Ban thường vụ TƯ Đảng họp ra chỉ thị “ Pháp –Nhật bắn nhau và hành động của chúng ta”. Nội dung : 
+ Xác định kẻ thù chính là PX Nhật.
+ Phát động cao trào “ kháng Nhật, cứu nước”
- 15-4-1945 Hội nghị Quân sự CM Bắc Kì họp tại Hiệp Hoà quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành VN GPQ, phát triển lực lượng vũ trang, nửa vũ trang.
- Thành lập Uỷ Ban Quân sự CM Bắc Kì.
- 4-6-1945 Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.
- UB Lâm thời khu giải phóng đã thi hành 10 chính sách đem lại quyền lợi cho nhân dân.
- Phong trào quần chúng trong cả nước phát triển mạnh mẽ. Đảng đưa ra khẩu hiệu “ phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

